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Từ viết tắt Tên gốc Tiếng Nhật 

AADT Lượng xe ngày đêm trung bình trong năm 年平均日交通量 

AASHTO Hiệp hội Giao thông và Đường bộ Mỹ 米国全州道路交通運輸行政官協会 

ADB Ngân hàng Phát triển châu Á アジア開発銀行 

AHP Phương pháp phân tích thứ bậc 階層分析法 

ASTM Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ 米国試験材料協会 

B/C Tỷ suất lợi ích trên chi phí 費用便益比 

BOD Nhu cầu oxy sinh hóa 生物化学的酸素要求量 

BOT Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao BOT方式（PFIの事業方式の一つ） 

BQ Bảng dự toán khối lượng 数量計算書 

BRT Buýt nhanh バス高速輸送システム 

BT Xây dựng – Chuyển giao  BT方式(建設-移転) 

CBA Phân tích chi phí, lợi ích 費用便益分析 

CBR Hệ số kháng California  シービーアール試験 

CCTV Mạch truyền hình khép kín 閉鎖回路テレビシステム 

CIF, C.I.F Chi phí, bảo hiểm, cước 運賃保険料込み条件 

CIP Đúc bê tông tại chỗ 現場打ち 

COD Nhu cầu oxy hóa học 化学的酸素要求量 

CPI Chỉ số giá tiêu dùng 消費者物価指数 

DAC Ủy ban hỗ trợ phát triển 開発援助委員会 

DCP Thí nghiệm xuyên côn tĩnh 動的コーン貫入試験 

DD, D/D Thiết kế chi tiết 詳細設計 

DMS Khảo sát đo đạc chi tiết 細資産調査 

DOC Sở Xây dựng 建設省 

DONRE Sở Tài nguyên và Môi trường ベトナム地方省天然資源環境部 

DOT Sở Giao thông vận tải 運輸省 

DWT Trọng tải chuyên trở bằng tấn 載貨重量トン 

EIA Đánh giá tác động môi trường 環境影響評価 

EIRR Tỷ suất hoàn vốn kinh tế  経済的内部収益率 

EL Mức độ cao 標高 

EMP Kế hoạch quản lý môi trường 環境管理計画 

FIRR Tỷ suất hoàn vốn tài chính 財務的内部収益率 

FOB, F.O.B Giao trên tàu 本船甲板渡し条件 



FS, F/S Nghiên cứu khả thi 実施可能性調査 

FY Năm tài chính 会計年度 

GDP Tổng sản phẩm quóc nội  国内総生産 

GHG Khí gây hiệu ứng nhà kính 温室効果ガス 

GNI Tổng thu nhập quốc dân 国民総所得 

GNP Tổng sản phẩm quốc dân 国民総生産 

GRDP Tổng sản phẩm khu vực trong nước 地域内総生産 

GSO Tổng cục Thống kê 統計局 

HPPC Ủy ban Nhân dân Hải Phòng  ハイフォン市人民委員会 

HWL Cao chừng mực nước 朔望平均満潮面 

IMF Quỹ tiền tệ quốc tế  国際通貨基金 

IT/R Báo cáo tạm thời 中間報告書 

JBIC Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản 国際協力銀行 

JETRO Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản 独立行政法人日本貿易振興機構 

JICA Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản 独立行政法人国際協力機構 

JPY Đồng Yên 日本円 

LEP Luật Bảo vệ môi trường 環境保護法 

LWL Sâu chừng mực nước 朔望平均干潮面 

MAC Nồng độ cho phép cực đại 最大許容濃度 

MONRE Bộ Tài nguyên và Môi trường ベトナム天然資源環境省 

MPI Bộ Kế hoạch và Đầu tư 計画・投資省 

MSL Mực nước biển trưng bình 平均海面 

NPV Giá trị ròng hiện tại 正味現在価値 

O&M Vận hành và Bảo trì 運営維持管理 

OD Nguồn gốc – Điểm đến  起終点 

ODA Hỗ trợ phát triển chính thức 政府開発援助 

OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 経済協力開発機構 

PAP Dự án ảnh hưởng tới người dân プロジェクトの影響を受ける住民 

PC Bê tông ứng suất trước căng trước プレストレストコンクリート 

PCU Đơn vị xe con trung bình 乗用車換算台数 

PFI Tư nhân – Tài chính – Sáng kiến PFI 

PMU Ban Quản lý dự án 事業実施組織 

PPP Hợp tác công tư PPP 

RAP Kế hoạch hành động tái định cư 住民移転計画 

RC Bê tông cốt thép 鉄筋コンクリート 



ROW Quyền ưu tiên qua đường 道路用地 

SCF Hệ số chuyển đổi tiêu chuẩn 標準変換係数 

SEDP Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 社会経済開発計画 

SEDS Chiến lượt Phát triển Kinh tế - Xã hội 社会経済開発戦略 

SHMs Ky họp thâm vấn cộng đồng - 

SLSC Ước lượng bình phương chuẩn 水文確率分析における分布形の適

合度を表す評価指標 

SPC Công ty mục đích đặc biệt 特定目的会社 

SPSP Vòng vây cọc ống thép dạng giếng 鋼管矢板 

SPT Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn 標準貫入試験 

TA Hỗ trợ kỹ thuật 技術支援 

TDSI Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải ベトナム交通開発戦略研究所 

TTC Chi phí thời gian lưu thông 旅行時間費用 

UD Đất nguyên dạng 原状土 

UN Liên Hiệp Quốc 国際連合 

UNEP Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc 国際連合環境計画 

UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc 国際連合教育科学文化機関 

USD, US$ Đồng Đô la Mỹ アメリカドル 

VAT Thuế giá trị gia tăng 付加価値税 

VND Đồng Việt Nam ベトナムドン 

VOC Chi phí vận hành phương tiện 走行費用 

VSIP Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore ベトナム・シンガポール工業団地 

WB Ngân hàng Thế giới 世界銀行 

WTO Tổ chức thương mại thế giới 世界貿易機関 
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Phụ lục A2  Cầu Hoàng Văn Thụ 
 
2.1 Thực trạng cầu Hoàng Văn Thụ 
 

Ngày 10 Tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đã công bố trong một cuộc họp 

báo rằng việc xây dựng Trung tâm hành chính chính trị nằm trên bờ Bắc sông Cấm ở huyện Thủy 

Nguyên đã được phê duyệt. Dự án bao gồm hai thành phần chính, phát triển khu đô thị mới và xây 

dựng cầu Hoàng Văn Thụ qua sông Cấm để kết nối các khu đô thị mới với trung tâm thành phố hiện 

có của Hải Phòng. 

 

Dự án cần tổng vốn đầu tư khoảng 10 nghìn tỷ đồng, trong đó có 7 nghìn tỷ đồng là cần thiết cho việc 

xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ và kè trên sông Cấm. Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đề nghị 

Chính phủ Việt Nam nên dành 7 nghìn tỷ đồng cho việc xây dựng cây cầu. 

 

Ông. Dương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hải Phòng cho biết kế hoạch 

yêu cầu dành của 7 nghìn tỷ đồng từ Chính phủ là phù hợp vì vị trí của Hải Phòng là một trong những 

thành phố đóng góp hàng đầu vào doanh thu cho Chính phủ, đứng thứ ba sau Hà Nội và Thành phố 

Hồ Chí Minh trong sáu tháng đầu năm 2015. 

 

Đối với số 3 nghìn tỷ đồng còn lại của dự án, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng cho biết, quỹ sẽ 

được huy động từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như bán đất dự án và tổ chức đấu giá các lô đất. 

 

Trước đó, kế hoạch xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ đã được đề cập trong các quyết định sau. 

 

1. Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hải Phòng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/5000) khu đô thị mới Bắc Sông Cấm 

ở huyện Thủy Nguyên. 

 

2. Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 1 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hải Phòng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2000) trung tâm hành chính mới tại 

khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. 

 

Hiện nay, thiết kế chi tiết của cầu Hoàng Văn Thụ vẫn chưa được tiến hành và do đó không có thông 

tin liên quan đến chiều dài của cây cầu, chiều rộng và kết cấu vv. 

 

Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã không đưa ra bất kỳ văn bản chính thức nào mặc dù biết kế 

hoạch đã được phê duyệt mà Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã trình lên. Thứ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu cho biết rằng Chính Phủ đã không có bất kỳ quyết định nào về vấn 

đề này cũng như  như Chính phủ đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách và sự gia tăng nợ công. 
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2.2 Tác động của Cầu Hoàng Văn Thụ đến ước tính lưu lượng giao thông 
 

Các kết quả từ nhu cầu giao thông trong tương lai cho năm 2020 và năm 2030 đối với 2 trường hợp: 

với việc xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ và không xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ được trình bày dưới 

đây. Nhìn chung, nếu cầu Hoàng Văn Thụ được xây dựng, nhu cầu giao thông dự báo trên cầu Bính, 

cầu Nguyễn Trãi và cầu Vũ Yên sẽ giảm so với tình hình nếu cầu Hoàng Văn Thụ không được xây 

dựng. 

 

 

Nguồn: Đoàn nghiên cứu 

Hình 2.1-1 Dự báo nhu cầu giao thông đến năm 2020. Có và không có cầu Hoàng Văn Thụ 

1,800 PCU/ngày  
giảm 

(-4.7%) 

9,900 PCU/ngày 
giảm 

(-38.4%) 

1,300 PCU/ngày  
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(-5.0%) 

3,800 PCU/ngày 
giảm 
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Dự báo nhu cầu giao thông cho năm 2020 

 

Cầu Kiền Cầu Bính Cầu 
Nguyễn Trãi 

Cầu Vũ Yên Cầu Hoàng 
Văn Thụ 

Dự báo nhu cầu giao thông đến năm 2020 
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Nguồn: Đoàn nghiên cứu 

Hình 2.1-2  Dự báo nhu cầu giao thông đến năm 2030. Có và không có cầu Hoàng Văn Thụ 

 

 

 

 

 

Không thay đổi 
(0%) 

9,400 PCU/ngày 
giảm 

(-15.0%) 

6,900 PCU/ngày 
giảm 

(-8.4%) 

15,000 PCU/ngày 
giảm 

(-26.5%) 

Dự báo nhu cầu giao thông đến năm 2030 
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2.2.1 Tác động đến ước tính nhu cầu giao thông cho cầu Kiền  
 

Các tác động tới ước tính nhu cầu giao thông từ việc xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ sẽ được tối thiểu 

như trong hình trên.. 

 

2.2.2 Tác động đến ước tính nhu cầu giao thông cho cầu Bính 
 

Nếu cầu Hoàng Văn Thụ được xây dựng, thì ước tính nhu cầu giao thông của cầu Biên đến  năm 2020 

sẽ giảm khoảng 1.800 PCU /ngày và đến năm 2030 sẽ giảm khoảng 9.400 PCU /ngày so với trường 

hợp Cầu Hoàng Văn Thụ không được xây dựng. Điều này thể hiện sự sụt giảm 4,7% và 15% trong 

nhu cầu giao thông ước tính của cầu Bính vào năm 2020 và năm 2030 tương ứng. 

2.2.3 Tác động đến ước tính nhu cầu giao thông cho cầu Nguyễn Trãi 
 

Nếu cầu Hoàng Văn Thụ được xây dựng, thì ước tính nhu cầu giao thông cầu Nguyễn Trãi đến năm 

2020 sẽ giảm khoảng 9.900 PCU /ngày và đến năm 2030 sẽ giảm khoảng 6.900 PCU /ngày. Xây dựng 

cầu Hoàng Văn Thụ sẽ có một tác động lớn vào ước tính nhu cầu lưu lượng giao thông của cầu 

Nguyễn Trãi vì nó giảm 9.900 PCU /ngày vào năm 2020 thể hiện sự sụt giảm 38,4% trong nhu cầu 

giao thông ước tính. 

 

Trong năm 2030, nhu cầu giao thông ước tính của cầu Nguyễn Trãi mà không xây dựng cầu Hoàng 

Văn Thụ là 82.400 PCU /ngày và cầu sẽ bị ách tắc vì nó vượt quá sức chứa 70.000 PCU /ngày. Với 

việc xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ, nhu cầu giao thông ước tính trên cầu Nguyễn Trãi trong năm 

2030 sẽ giảm xuống còn 75.000 PCU/ngày và tắc nghẽn dự báo trên cầu Nguyễn Trãi có thể được 

phân phối cho các cầu khác.. 

 
2.2.4 Tác động đến ước tính nhu cầu giao thông cho cầu Vũ Yên 
 

Nếu cầu Hoàng Văn Thụ được xây dựng, thì ước tính nhu cầu giao thông của cầu Vũ Yên đến năm 

2020 và đến năm 2030 sẽ giảm tương ứng khoảng 1.300 PCU /ngày và 15.000 PCU /ngày tức là giảm 

5% và 26,5%. Vì vậy việc xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ sẽ có một tác động lớn đến nhu cầu giao 

thông ước tính của cầu Vũ Yên. 

 

Đến năm 2030, do quá trình phát triển đô thị của Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng (VSIP Hải 

Phòng), người ta ước tính rằng sẽ có một sự gia tăng lớn về số lượng các chuyến đi phía bờ Bắc của 

sông Cấm. Kết quả là, trong trường hợp Cầu Hoàng Văn Thụ không được xây dựng, những chuyến đi 

qua sông Cấm sẽ được phân phối cho các cầu Vũ Yên do tắc nghẽn tại cầu Bính và cầu Nguyễn Trãi. 

 

Mặt khác, trong trường hợp cầu Hoàng Văn Thụ được xây dựng, ùn tắc trên cầu Bính và cầu Nguyễn 

Trãi sẽ được giảm nhẹ và sự cần thiết vượt sông Cấm thông qua cầu Vũ Yên sẽ được giảm xuống. Kết 

quả là, nhu cầu giao thông ước tính của cầu Vũ Yên được giảm trong trường hợp cầu Hoàng Văn Thụ 

được xây dựng. 
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2.3 Ảnh hưởng của Cầu Hoàng Văn Thụ về đánh giá kinh tế của các Dự án 
trong Nghiên cứu này 

 

Tiến độ thi công cầu Hoàng Văn Thụ là một yếu tố quan trọng đối với các dự án đề xuất, đặc biệt đối 

với các dự án xây dựng cầu Nguyễn Trãi, vì cả hai cầu Hoàng Văn Thụ và cầu Nguyễn Trãi đều song 

song vượt sông Cấm và có đặc điểm cạnh tranh với nhau.. 

 

Mặc dù có giả thiết cầu Hoàng Văn Thụ được hoàn thiện xây dựng trước năm 2030 (tức là, sau năm 

2020), thì tiến độ dự án có thể kéo dài một mức độ đáng kể theo các quan chức Việt Nam. Do đó, 

phân luồng giao thông đã tiến hành giả định rằng cả hai cầu Nguyễn Trãi và Hoàng Văn Thụ đã có 

trong năm 2020, và sự khác biệt về lợi ích kinh tế được ước tính. 

 

Các kết quả đã cho thấy rằng việc xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ sẽ không ảnh hưởng bất lợi đến dự 

án cầu Nguyễn Trãi. Trên thực tế các EIRR tính toán cho thấy chỉ có một sự khác biệt chính. Điều này 

trên thực tế các lợi ích kinh tế hơi khác chỉ trong vài năm giữa 2023 và 2029. 

 

2.4 Kết luận 

 

Từ quan điểm về quy hoạch giao thông, có thể nói rằng cầu Văn Thụ Hoàng là cần thiết để đáp ứng 

nhu cầu giao thông gia tăng trong tương lai qua sông Cấm. Đặc biệt trong năm 2030, do sự phát triển 

đô thị trên bờ bắc của sông Cấm, nhu cầu giao thông sẽ tăng và dự kiến rằng 4 cầu (Bính, Kiền, 

Nguyễn Trãi, Vũ Yên) sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu giao thông. Từ việc xây dựng cầu Hoàng Văn 

Thu, nhu cầu giao thông qua sông Cấm sẽ được phân phối giữa các cầu khác nhau và hy vọng rằng 

cầu Hoàng Văn Thụ có thể được hoàn thành trước năm 2030. 
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